
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, Số nhà 14, ngách 252/16 ngõ 252, Tổ 11, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T 
VIỆT NAM

0109321139

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng 
như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán 
buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình 
đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu 
rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ 
sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ 
cầm tay khác.

4663(Chính)

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác -
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện -Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự -Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU T&T VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: T&T VIET NAM TRADE PRODUCTION 
AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: T&T TRADE PRO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979519188/0987267321
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; -Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp; -Bán buôn hóa chất khác(trừ loại 
sử dụng trong nông nghiệp) -Bán buôn cao su -Bán buôn phế 
liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất 
động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp 
không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị 
xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; - 
Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 
khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong 
kinh doanh

7730

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động 
vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; - Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa 
phục vụ mục đích tính ngưỡng khác;; - Bán lẻ dầu hoả, bình 
ga, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu trong gia đình; 
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...; - Bán lẻ hàng hóa phi lương thực 
thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào

4773

17. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;

4799

19. Vận tải đường ống 4940

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
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23. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

28. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: -Đại lý bán hàng hóa -Môi giới mua bán hàng hóa

4610

30. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

31. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại;

7490

32. Bán buôn tổng hợp 4690

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

35. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, 
bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các 
khu nhà đa mục tiêu khác; - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp 
cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ 
sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của 
ống; - Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi; - Vệ sinh máy móc công 
nghiệp; - Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...; - Vệ sinh mặt 
đường và tàu chở dầu trên mặt biển; - Dịch vụ tẩy uế và tiệt 
trùng; - Quét đường và cào tuyết; - Dịch vụ vệ sinh khu nhà và 
các công trình khác chưa được phân vào đâu.

8129

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

37. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

38. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
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39. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: + Giấy ăn, giấy 
lau chùi, + Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ 
sinh, + Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy. - Sản xuất các đồ dệt 
chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy vệ sinh, băng vệ sinh; 
- Sản xuất giấy viết, giấy in; - Sản xuất giấy in cho máy vi 
tính; - Sản xuất giấy nến và giấy than; - Sản xuất giấy phết hồ 
sẵn và giấy dính; - Sản xuất phong bì, bưu thiếp; - Sản xuất sổ 
sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng văn phòng 
phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; - Sản xuất 
hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại đồ dùng 
văn phòng phẩm bằng giấy; - Sản xuất giấy dán tường và giấy 
phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất dẻo và giấy dán 
tường có sợi dệt; - Sản xuất nhãn hiệu; - Sản xuất giấy lọc và 
bìa giấy; - Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy; - 
Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác được 
đúc sẵn; - Sản xuất vàng mã các loại.

1709

40. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

41. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

42. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

43. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

44. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

45. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

46. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

47. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

48. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

49. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

50. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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1.000.000.000 VNĐ

51. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: -Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập 
lại được; - Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như: Đồ dẹt: 
Đĩa nông lòng..., đồ nấu như: Nồi, ấm..., đồ ăn như: Bát, đĩa..., 
chảo, chảo rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên 
bàn hoặc trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm 
sạch kim loại; - Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương 
tự - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; - 
Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... - Sản xuất túi đựng nữ 
trang; -Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; - Sản 
xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể gập lại 
được; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; - Sản xuất 
các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, động cơ 
thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; - Sản xuất dây cáp kim 
loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự; - Sản xuất dây cáp 
kim loại cách điện hoặc không cách điện; - Sản xuất các chi 
tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, vải... - Sản 
xuất đinh hoặc ghim; - Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản 
phẩm không ren tương tự; - Sản xuất các sản phẩm đinh vít; - 
Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; - Sản 
xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò 
xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; - Sản xuất xích, trừ xích dẫn 
năng lượng; - Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại; - Sản 
xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại; - Dụng 
cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược

2599

52. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

53. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

54. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       082174921
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cã Ngoài, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh 
Lạng Sơn, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Cã Ngoài, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt 
Nam

Họ và tên:   LƯƠNG VĂN TÁM Nam

06/08/1990 Kinh Việt Nam

18/09/2009 Công an Tỉnh Lạng Sơn

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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